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[bookmark: _Toc90112366]2.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
* Mở đầu: 
Công tác tuyển sinh của Nhà trường được thực hiện đúng quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có sự tham gia của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên. Vì thế, công tác tuyển sinh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh khi đăng ký tham gia xét tuyển. Các hình thức tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh rất đa dạng, phong phú và chuyên nghiệp, thông tin tuyển sinh về trường đến với học sinh, phụ huynh được truyền tải đầy đủ, kịp thời và chính xác.
Kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định, phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Hàng năm, Khoa Điện - Điện tử phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động, Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định, có hồ sơ người học đầy đủ và đúng theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định, sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
* Những điểm mạnh: 
Hàng năm, Nhà trường luôn chủ động xây dựng Kế hoạch tuyển sinh phù hợp với Quy chế tuyển sinh, định hướng phát triển ngành, nghề, nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, cả nước. Khoa Điện - Điện tử xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo theo đúng yêu cầu nội dung và đảm bảo tiến độ đào tạo cho từng khóa học, theo học kỳ và năm học. 
Trong kế hoạch đào tạo, Khoa Điện - Điện tử đã chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp trong công tác đào tạo, gắn với giải quyết việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Công tác dạy và học được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.
Khoa luôn thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách áp dụng các phương pháp dạy học tích cực hóa người học, làm đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác với doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.
Khoa thực hiện đúng quy định về thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Có ngân hàng đề thi ngành Điện công nghiệp.
Việc khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và tham gia các lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy luôn được Khoa thực hiện thường xuyên.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tăng cường tuyển sinh đào tạo liên thông cho ngành nghề Điện công nghiệp, mở rộng thêm khu vực, đối tượng tuyển sinh và hình thức đa dạng hơn.
Điểm đánh giá tiêu chí 2: 14 điểm
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Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định
Về quy chế đào tạo, từ năm 2017 khi Trường chuyển sang hoạt động theo hệ thống GDNN, căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH  nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo áp dụng từ năm học  2017-2018 (2.5.01 - Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 , Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18/6/2020 về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng), trong đó có bao hàm, quy định các nội dung về quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Trên cơ sở Quy chế đào tạo đã ban hành trường xây dựng các quy đinh như: quy định tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy (2.5.02 - Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 09/10/2019 về Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy); quy định Quản lý văn bằng, chứng chỉ (2.5.03 - Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019 Quy định về mẫu bằng, In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp).
Đối với quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên nhà trường áp dụng trực tiếp Quyết định 60/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo. Từ năm 2018 đến nay để phù hợp với thực tế trong kế hoạch hoạt động từng năm, Trường thực hiện biên soạn, xây dựng và ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên trong trường (2.5.04 - Quyết định số 658/QĐ-LTT-CTCT ngày 18/6/2018, Quyết định số 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019, Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện).
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, trong quá trình đào tạo khoa Điện – Điện tử và các phòng chức năng đã thực hiện đúng quy định về kiểm tra, thi kết thúc môn học, xét tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo quy định. Các hoạt động trên được được phổ biến công khai đến đơn vị, cá nhân giảng viên và sinh viên qua thư điện tử, website trường, các buổi sinh hoạt định kỳ và công khai trong sổ tay giáo dục định hướng phát cho sinh viên vào mỗi đầu khóa học. (2.5.05 – Sổ tay giáo dục định hướng, 2.5.06 – Sổ sinh hoạt CVHT).
Mỗi học kỳ, năm học trên cơ sở tiến độ đào tạo năm học đã ban hành trường lập kế hoạch thi, tổng kết học kỳ của các khóa, bậc đào tạo và triển khai thực hiện công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học, xét học vụ, xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trong toàn trường nói chung, sinh viên khoa Điện – Điện tử nói riêng (1.2.05 - Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020 – 2021; 2.5.07 - Kế hoạch tổng kết học kỳ các khóa đào tạo). Các hoạt động được thực hiện đúng quy chế của đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học (2.5.08 - Lịch thi kết thúc môn học học kỳ của các khóa đào tạo). 
Trong suốt quá trình học tập tại trường, ngoài kết quả học tập sinh viên được đánh giá kết quả rèn luyện thông qua các hoạt động hỗ trợ do lớp, khoa Điện – Điện tử và các đơn vị trong trường tổ chức. Việc đánh giá theo đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai minh bạch, chính xác  thông qua quy trình ba bước cụ thể từ việc sinh viên tự đánh giá đến CVHT và đơn vị chủ quản là phòng TTGD-CTSV nhận xét, đánh giá (2.5.09 - Phiếu chấm điểm rèn luyện; 2.5.10 – Bảng tổng kết đánh giá  kết quả rèn luyện học kỳ, năm học). 
Kết quả học tập và rèn luyện cuối học kỳ, năm học của sinh viên được đánh giá đúng quy định thông qua các kết quả: điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, điểm thi kết thúc môn học và các hoạt động rèn luyện. Kết quả, cơ sở dữ liệu này được cập nhật lưu giữ song song trên phần mềm quản lý và bản cứng tại phòng TS-ĐT và các đơn vị liên quan (2.5.11 – Bảng điểm tổng kết học kỳ, năm học). Song song đó thông báo kết quả đến sinh viên qua tài khoản cá nhân được cung cấp thông qua phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS , (2.5.12 – Hình ảnh trang cá nhân sinh viên trên trang www.sv.lttc.edu.vn).
Mỗi năm học, nhà trường thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và các hoạt động liên quan đào tạo, Hội đồng tổ chức thực hiện các quy trình theo đúng chức năng, nhiệm vụ (2.5.13 – Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; 2.5.14 – Biên bản họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp). Danh sách sinh viên khoa Điện – Điện tử đủ điều kiện tốt nghiệp được Hội đồng công nhận và ban hành quyết định đủ điều kiện tốt nghiệp, được công khai trên trang sinh viên, website trường, Trường ban hành (2.5.15 – Quyết định và danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp). Căn cứ quyết định được công nhận tốt nghiệp, phòng TS-ĐT đề nghị phòng TC-HC-TH xuất phôi bằng đúng với số lượng HSSV được công nhận tốt nghiệp (2.5.16 – Giấy đề nghị xuất phôi để in bằng tốt nghiệp), theo nhiệm vụ được phân công phòng TS-ĐT tiến hành in nội dung thông tin vào phôi bằng tốt nghiệp và ghi nhận vào sổ cấp phát văn bằng (2.5.17 – Sổ phát bằng). Nếu in hỏng do lỗi kỹ thuật, nhà trường tiến hành hủy phôi bằng theo quy định (2.5.18 – Biên bản tiêu hủy phôi bằng). Việc In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của nhà trường.
Kết thúc năm học, Hội đồng đào tạo khoa Điện – Điện tử và Hội đồng đào tạo cấp trường tổ chức họp để các cá nhân, tổ chuyên môn, đơn vị báo cáo nhiệm vụ đã thực hiện, qua đó tổng kết hoạt động đào tạo năm học và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới. Trong báo cáo của Hội đồng có nêu rõ các kết quả thực hiện các quy chế, quy định trong hoạt động đào tạo của nhà trường (2.5.19 – Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 2: 2 điểm
[bookmark: _Toc90112371]2.2.7. Tiêu chí 7. Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7:
* Mở đầu: 
Nhà trường luôn quan tâm công tác giám sát đánh giá chất lượng nên hàng năm các phòng, khoa đơn vị kết hợp thực hiện các mẫu phiếu khảo sát các đối tượng cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường, sinh viên đang học và sinh viên đã tốt nghiệp, các doanh nghiệp để có bước điều chỉnh khắc phục cho phù hợp với thực tế nhà trường.
Khảo sát, lấy ý kiến về chương trình, giáo trình đào tạo được nhà trường thực hiện hàng năm để cập nhật, bổ sung kiến thức cho phù hợp với đối tượng giảng dạy và nhu cầu của người sử dụng lao động. Để đảm bảo sinh viên luôn được tạo điều kiện học tập tốt và luôn nhận được hỗ trợ sau khi tốt nghiệp ra trường, nhà trường xây dựng các kế hoạch giám sát, đánh giá từ khi các em bắt đầu nhập học cho đến khi các em ra trường có việc làm và tiếp tục cho những năm sau đó. Khi sinh viên đang trong thời gian học tập, nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của các em về chất lượng đào tạo và việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà trường. Khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, công tác lần vết được thực hiện nhằm khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo của nhà trường và tỷ lệ có việc làm của các em. Kết quả phân tích ý kiến khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng các mặt của nhà trường và hỗ trợ sinh viên trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, quan hệ với doanh nghiệp luôn được nhà trường quan tâm. Thông qua các mối quan hệ với doanh nghiệp nhà trường đồng thời giới thiệu việc làm cho sinh viên và đây cũng là kênh quan trọng để khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo của mình. Cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động cung cấp cho nhà trường cơ sở, minh chứng về sự phù hợp của nội dung đào tạo, chương trình đào tạo với yêu cầu xã hội từ đó nhà trường điều chỉnh, xây dựng lại chiến lược phát triển, nội dung đào tạo sao cho phù hợp với điều kiện thực tế đang diễn ra.
Việc lấy ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp được nhà trường thực hiện thường xuyên, công tác điều tra, lần vết sinh viên được thực hiện hàng năm. Qua các cuộc điều tra, khảo sát, lần vết này giúp nhà trường nhận ra những hạn chế để khắc phục từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
Trong thời gian học tập tại nhà trường, sinh viên có nhiều cơ hội để thể hiện sự hài lòng của mình về chất lượng giảng dạy và việc thực hiện chế độ chính sách của nhà trường. Qua ý kiến đóng góp này, giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, các bên có liên quan điều chỉnh kế hoạch làm việc để đạt hiệu quả cao trong quá trình đào tạo.
Tự kiểm định trường được thực hiện hàng năm qua đó nhận ra các mặt hạn chế và đề ra kế hoạch, chương trình cải thiện, nâng cao chất lượng.	
* Những điểm mạnh: 
Việc lấy ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp được nhà trường thực hiện thường xuyên, công tác điều tra, lần vết sinh viên được thực hiện hàng năm. Qua các cuộc điều tra, khảo sát, lần vết này giúp nhà trường nhận ra những hạn chế để khắc phục từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tăng cường khảo sát, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo các ngành, nghề của trường, đặc biệt là ngành, nghề Điện công nghiệp ở địa bàn rộng hơn.
Tăng cường thực hiện công tác điều tra lần vết và quan hệ doanh nghiệp để khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp.
Tăng cường khảo sát, đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ và việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà trường.
Điểm đánh giá tiêu chí 7: 16 điểm
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 7
	16

	Tiêu chuẩn 1
	2

	Tiêu chuẩn 2
	2

	Tiêu chuẩn 3
	2

	Tiêu chuẩn 4
	2

	Tiêu chuẩn 5
	2

	Tiêu chuẩn 6
	2

	Tiêu chuẩn 7
	2

	Tiêu chuẩn 8
	2


Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm Khoa Điện - Điện tử triển khai tổ chức lấy ý kiến người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học theo kế hoạch trường xây dựng về nội dung này (7.3.01 – Kế hoạch khảo sát sự hài lòng đối với hoạt động đào tạo). Cụ thể đã thực hiện lấy ý kiến khảo sát các nội dung:
+ Về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, Nhà trường đã thực hiện lấy ý kiến người học thông qua hoạt động giảng dạy của giảng viên. Từ những nội dung khảo sát thiết thực nhất thông qua việc xem điểm thi kết thúc môn học, sinh viên trực tiếp phản hồi, đánh giá ý kiến cá nhân về giảng viên nói riêng về các hoạt động phục vụ đào tào nói chung đã giúp nhà trường có những thông tin hữu ích từ người học về các hình thức, phương thức đào tạo và chất lượng giảng dạy để có thể điều chỉnh kịp thời các hoạt động phục vụ đào tạo
Việc khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy được thực hiện khi sinh viên đã hoàn tất kỳ thi kết thúc môn học và xem kết quả thi kết thúc môn học trên hệ thống phần mềm PMT-EMS (7.4.01 – Thông báo số 479/TB-LTT-KT&ĐBCL ngày 17/5/2018 về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học) vì thế đã bảo đảm tỷ lệ khảo sát là 100% giảng viên tham gia giảng dạy các môn học đều được khảo sát và 100% sinh viên khoa Điện - Điện tử đang theo học tại trường đều tham gia thực hiện khảo sát. Qua thống kê tỷ lệ đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng về các nội dung luôn trên 90%. (7.4.02 – Bảng thống kê kết quả đánh giá trực tuyến). Sau từng đợt khảo sát, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo Ban giám hiệu, đồng thời thông báo kết quả khảo sát đến Trưởng đơn vị để biết thông tin về kết quả đánh giá của sinh viên (7.4.03 – Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động đào tạo).
+ Về việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học, nhà trường cũng đã  khảo sát lấy ý kiến sinh viên. Thông qua kết quả khảo sát nhà trường sẽ nắm bắt các nhu cầu thiết thực nhất của người học về các dịch vụ, chế độ chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học. Việc khảo sát này được triển khai và thực hiện online qua địa chỉ sv.lttc.edu.vn nên đảm bảo lượng khảo sát trên 90% người học tham gia. Qua thống kê tỷ lệ đánh giá ở mức độ tốt và bình thường luôn trên 90%, tỷ lệ chưa phù hợp rất thấp (7.4.04 - Báo cáo và Thống kê khảo sát ý kiến của sinh viên về việc thực hiện hỗ trợ các chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học).
Song song đó, Trường có kế hoạch về việc thu thập ý kiến đối với sinh viên, lấy ý kiến thông qua hình thức: Ban Giám hiệu đối thoại với sinh viên mỗi năm học 1 lần kết hợp với phiếu khảo sát tại hội nghị đối thoại hoặc sau khi sinh viên kết thúc khóa học hoặc môn học (7.4.05 – Kế hoạch, biên bản buổi đối thoại giữa Ban Giám hiệu và Trưởng các phòng chức năng với sinh viên).
Phát huy những hiệu quả đạt được qua các đợt khảo sát, năm học 2020 - 2021 và năm học tiếp theo các đơn vị trong nhà trường tiếp tục thực hiện triển khai hoạt động này và tiến hành phổ biến đến toàn thể giảng viên, sinh viên các nội dung trong kế hoạch yêu cầu để có những kết quả khảo sát tin cậy nhất.
Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy các phương thức đào tạo của trường hiện đang thực hiện về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người học, cũng như chất lượng phù hợp với mục tiêu đề ra, cụ thể khi sinh viên đi thực tập nhà trường một lần nữa đã tham khảo ý kiến để biết kết quả sau một thời gian đào tạo tại trường (4.3.02 - Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên đi thực tập tốt nghiệp; 7.4.06 - Bảng thống kê số liệu kết quả khảo sát). Thông qua việc nắm bắt được các luồng thông tin hữu ích giúp đơn vị điều chỉnh hoạt động dạy và học, các dịch vụ phục vụ người học ngày một tốt hơn (1.2.07 - Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng hoạt động của đơn vị).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 7: 2 điểm
Tiêu chuẩn 7.5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
Nhà trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp theo đúng quy định (7.5.01 - Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm; 7.5.02 - Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm).
Trên kế hoạch đã xây dựng, hằng năm nhà trường và khoa đều thực hiện công tác tự đánh giá về chương trình đào tạo nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giảng dạy ngành Điện công nghiệp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo. Thông qua quá trình tự đánh giá đã rà soát chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định, bên cạnh đó cũng đã thực hiện rà soát các chế độ chính sách của người học, các nội dung liên quan đến các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. Sau khi tổng hợp các ý kiến đánh giá, bổ sung, đơn vị rà soát các nội dung thực hiện báo cáo theo quy định và được Hội đồng kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường thẩm định, phê duyệt và công khai toàn trường qua hộp thư điện tử eoffice.lttc.edu.vn. (7.5.03 – Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm). Trên cơ sở đó, tiếp thu, điều chỉnh và báo cáo về việc sử dụng kết quả khảo sát vào thực tiễn để ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Bên cạnh báo cáo tự đánh giá nhà trường cũng thực hiện các kế hoạch khắc phục những điểm yếu kém, những nhược điểm của nhà trường và phát huy những ưu điểm để từng bước nâng dần nhà trường thành trường chất lượng cao và được công khai toàn trường qua hộp thư điện tử eoffice.lttc.edu.vn. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 7: 2 điểm
Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Mô tả, phân tích, nhận định
Qua kết quả tự đánh giá chất lượng của Trường hàng năm và kết quả đánh giá ngoài của Đoàn đánh giá do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành lập năm 2019 về đánh giá theo bộ tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao đã chỉ ra được những điểm mạnh, những điểm tồn tại của trường, từ cơ sở đó Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các đơn vị trong Trường có kế hoạch duy trì, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế thông qua việc triển khai nhiệm vụ hàng năm (7.6.01 - Nghị quyết Đảng ủy mở rộng hàng tháng; 7.6.02 - Nghị quyết hội đồng trường hàng quý; 7.6.03 - Biên bản họp giao ban Trường hàng tháng; 7.6.04 - Báo cáo Hội nghị Công nhân viên chức năm học; 7.6.05 - Báo cáo tổng kết của đơn vị hàng năm). 
Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo chương trình đào tạo từ năm 2018 đến năm 2021 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. (7.5.02 - Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm; 7.5.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm). Qua báo cáo tự đánh giá đơn vị đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của trường. Hằng năm, Trường tổ chức tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả học tập và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của người học, từ đó rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế trong năm học tiếp theo (2.5.19 - Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học). 
Song song đó, Nhà trường đã thu thập ý kiến thông qua các phiếu khảo sát về chất lượng của các phương pháp đào tạo so với mục tiêu đã đề ra, chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của người học. 
Báo cáo và các minh chứng thể hiện trường đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo hàng năm theo kế hoạch đã đề ra. (1.1.02 – Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020; 1.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 7: 2 điểm
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[bookmark: _Toc90112375]Phụ lục 4. Bảng mã minh chứng.
	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1. 
	1
	1
	1.1.01
	 
	Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường

	2. 
	 
	 
	1.1.02
	 
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	3. 
	 
	 
	1.1.03
	 
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	4. 
	 
	 
	1.1.04
	 
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	5. 
	 
	 
	1.1.05
	 
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	6. 
	 
	 
	1.1.06
	 
	Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2018, 2019, 2020 - Dự báo nhu cầu nhân lực năm 2019, 2020, 2021 tại TP HCM

	7. 
	 
	 
	1.1.07
	 
	Thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với ngành Điện công nghiệp

	8. 
	 
	 
	1.1.08
	 
	Hình ảnh mục tiêu của chương trình đào tạo được công bố trên website;  Tài liệu thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

	9. 
	 
	 
	1.1.09
	 
	Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát

	10. 
	 
	 
	1.1.10
	 
	Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp

	11. 
	 
	 
	1.1.11
	 
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	12. 
	 
	 
	1.1.12
	 
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	13. 
	 
	 
	1.1.13
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	14. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	15. 
	 
	 
	 
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	16. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	17. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	
	 
	 
	 
	 
	 

	18. 
	1
	2
	1.2.01
	 
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	19. 
	 
	 
	1.2.02 
	 
	Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 về ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
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	145. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	146. 
	 
	 
	 
	1.2.04
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Điện - Điện tử năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

	147. 
	 
	 
	3.2.02
	 
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Điện công nghiệp

	148. 
	 
	 
	3.2.03
	 
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	149. 
	 
	 
	3.2.04
	 
	Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	150. 
	 
	 
	3.2.05
	 
	Giáo án, đề cương bài giảng hoặc giáo trình

	151. 
	 
	 
	3.2.06
	 
	Sổ tay giáo viên

	152. 
	 
	 
	 
	2.3.03
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	153. 
	 
	 
	3.2.07
	 
	Hồ sơ dự giờ

	154. 
	 
	 
	3.2.08
	 
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm

	155. 
	 
	 
	3.2.09
	 
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	156. 
	 
	 
	3.2.10
	 
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Điện - Điện tử năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	157. 
	 
	 
	3.2.11
	 
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	
	 
	 
	 
	 
	 

	158. 
	3
	3
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	159. 
	 
	 
	 
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; số Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018, áp dụng cho năm học 2018-2019; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019, áp dụng cho năm học 2019-2020; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021

	160. 
	 
	 
	3.3.01
	 
	Niên giám Cao đẳng chính quy năm 2020, 2019, 2018

	161. 
	 
	 
	 
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020 - 2021

	162. 
	 
	 
	 
	2.2.01
	Thời khóa biểu học kỳ ngành Điện công nghiệp

	163. 
	 
	 
	3.3.02
	 
	Danh sách sinh viên ngành Điện công nghiệp năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	164. 
	 
	 
	3.3.03
	 
	Kế hoạch phân công giảng viên thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của khoa Điện - Điện tử

	165. 
	 
	 
	 
	3.2.02
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Điện công nghiệp

	166. 
	 
	 
	3.3.04
	 
	Bảng thanh toán tiền phụ trội cho giảng viên khoa Điện - Điện tử năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	167. 
	 
	 
	 
	2.3.03
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	168. 
	 
	 
	 
	3.2.07
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm

	169. 
	 
	 
	3.3.05
	 
	Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	
	 
	 
	 
	 
	 

	170. 
	3
	4
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	171. 
	 
	 
	3.4.01
	 
	Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2018 – 2019; Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2019 – 2020; Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2020 – 2021

	172. 
	 
	 
	3.4.02
	 
	Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2018 – 2019; Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2019 – 2020; Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2020 – 2021

	173. 
	 
	 
	3.4.03
	 
	Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố

	174. 
	 
	 
	3.4.04
	 
	Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc

	175. 
	 
	 
	3.4.05
	 
	Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2019-2020; Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2020-2021; Báo cáo chuyên đề AutoCad Electrical vào ngày 24/8/2018; Báo cáo chuyên đề Lập trình PLC Nâng cao vào ngày 27/12/2018

	176. 
	 
	 
	3.4.06
	 
	Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành năm học 2020-2021

	177. 
	 
	 
	3.4.07
	 
	Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2018-2019; Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2019-2020; Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2020-2021

	178. 
	 
	 
	3.4.08
	 
	Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp trường đề tài NCKH của sinh viên năm 2019; Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp trường đề tài NCKH của sinh viên năm 2020; Chứng nhận Sinh viên đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Startup Kite 2020

	
	 
	 
	 
	 
	 

	179. 
	3
	5
	3.5.01
	 
	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm

	180. 
	 
	 
	3.5.02
	 
	Quy định về tiêu chuẩn thi đua năm học

	181. 
	 
	 
	 
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; số Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018, áp dụng cho năm học 2018-2019; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019, áp dụng cho năm học 2019-2020; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021

	182. 
	 
	 
	3.5.03
	 
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khoa Điện - Điện tử

	183. 
	 
	 
	3.5.04
	 
	Danh sách CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

	184. 
	 
	 
	3.5.05
	 
	Quyết định cử CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

	185. 
	 
	 
	3.5.06
	 
	Bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng

	186. 
	 
	 
	3.5.07
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của khoa

	187. 
	 
	 
	3.5.08
	 
	Biên bản họp đơn vị, họp tổ bộ môn

	
	 
	 
	 
	 
	 

	188. 
	3
	6
	 
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; số Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018, áp dụng cho năm học 2018-2019; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019, áp dụng cho năm học 2019-2020; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021

	189. 
	 
	 
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	190. 
	 
	 
	 
	3.3.03
	Kế hoạch phân công giảng viên thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của khoa Điện - Điện tử

	191. 
	 
	 
	 
	3.2.03
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	192. 
	 
	 
	3.6.01
	 
	Kế hoạch giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	193. 
	 
	 
	3.6.02
	 
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	194. 
	 
	 
	3.6.03
	 
	Phiếu nhận xét, đánh giá giảng viên thực tập doanh nghiệp năm năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	195. 
	 
	 
	 
	3.2.04
	Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	
	 
	 
	 
	 
	 

	196. 
	3
	7
	3.7.01
	 
	Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	197. 
	 
	 
	3.7.02
	 
	Quy định về thực hiện Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức và người lao động tại trường

	198. 
	 
	 
	3.7.03
	 
	Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý năm 2021, 2020, 2019

	199. 
	 
	 
	 
	3.1.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	200. 
	 
	 
	 
	3.1.03
	Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2018-2019,2019-2020, 2020 - 2021

	201. 
	 
	 
	 
	3.1.04
	Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa năm học 2018-2019,2019-2020, 2020 - 2021

	202. 
	 
	 
	3.7.04
	 
	Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ viên chức quản lý và nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	203. 
	 
	 
	3.7.05
	 
	Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị

	204. 
	 
	 
	3.7.06
	 
	Tổng hợp kết quả kiểm phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý

	
	 
	 
	 
	 
	 

	205. 
	3
	8
	 
	3.7.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	206. 
	 
	 
	3.8.01
	 
	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM;  

	207. 
	 
	 
	3.8.02
	 
	Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường

	208. 
	 
	 
	3.8.03
	 
	Quyết định ban hành Nội quy cơ quan

	209. 
	 
	 
	 
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; số Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018, áp dụng cho năm học 2018-2019; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019, áp dụng cho năm học 2019-2020; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021

	210. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	211. 
	 
	 
	 
	1.2.04
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Điện - Điện tử năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

	212. 
	 
	 
	 
	2.3.03
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	213. 
	 
	 
	 
	3.2.02
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Điện công nghiệp

	214. 
	 
	 
	 
	3.2.03
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	215. 
	 
	 
	 
	3.2.04
	Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021

	216. 
	 
	 
	 
	3.2.09
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	217. 
	 
	 
	 
	3.2.10
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Điện - Điện tử năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	218. 
	 
	 
	 
	3.2.11
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	219. 
	 
	 
	3.8.04
	 
	Báo cáo tổng kết của khoa Điện - Điện tử năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	220. 
	 
	 
	3.8.05
	 
	Báo cáo tổng kết của Nhà trường năm học 2020-2021, 2019 – 2020, 2018-2019

	
	 
	 
	 
	 
	 

	221. 
	4
	1
	 
	1.1.11
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	222. 
	 
	 
	 
	1.1.12
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	223. 
	 
	 
	 
	1.1.13
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	224. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	225. 
	 
	 
	 
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	226. 
	 
	 
	 
	1.1.09
	Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát

	227. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	228. 
	 
	 
	4.1.01
	 
	Hồ sơ Thực tập tại Doanh nghiệp, Cơ quan chuyên môn của giảng viên

	229. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	
	 
	 
	 
	 
	 

	230. 
	4
	2
	 
	1.1.10
	Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp

	231. 
	 
	 
	 
	1.1.12
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	232. 
	 
	 
	 
	1.1.13
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	233. 
	 
	 
	 
	1.1.11
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	234. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	235. 
	 
	 
	 
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	236. 
	 
	 
	 
	1.1.09
	Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát

	237. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	238. 
	 
	 
	 
	2.1.01
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	
	 
	 
	 
	 
	 

	239. 
	4
	3
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	240. 
	 
	 
	4.3.01
	 
	Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường

	241. 
	 
	 
	4.3.02
	 
	Phiếu khảo sát ý kiến học sinh sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

	242. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	243. 
	 
	 
	4.3.03
	 
	Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm, tuyển dụng năm 2018, 2019, 2020

	244. 
	 
	 
	4.3.04
	 
	Báo cáo kết quả ngày hội việc làm năm 2019-2020-2021

	245. 
	 
	 
	 
	4.1.01
	Hồ sơ Thực tập tại Doanh nghiệp, Cơ quan chuyên môn của giảng viên

	246. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	247. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020
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	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	249. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	250. 
	 
	 
	 
	1.1.09
	Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát

	251. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	252. 
	 
	 
	 
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp
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	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	254. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020
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	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	256. 
	 
	 
	 
	1.1.12
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	257. 
	 
	 
	 
	1.1.11
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	258. 
	 
	 
	 
	1.1.13
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	259. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	260. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020
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	4.7.01
	 
	Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019; Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29/7/2020) về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020; Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN ngày 08/03/2021 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021

	262. 
	 
	 
	 
	4.3.01
	Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường

	263. 
	 
	 
	 
	4.3.02
	Phiếu khảo sát ý kiến học sinh sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

	264. 
	 
	 
	 
	1.1.12
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	265. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	266. 
	 
	 
	 
	1.1.13
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	267. 
	 
	 
	 
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	268. 
	 
	 
	 
	1.1.06
	Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2018, 2019, 2020 - Dự báo nhu cầu nhân lực năm 2019, 2020, 2021 tại TP HCM

	269. 
	 
	 
	 
	1.1.07
	Thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với ngành Điện công nghiệp

	270. 
	 
	 
	4.7.02
	 
	Báo cáo nhu cầu dự báo nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020–2025-http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/4305.du-bao-nguon-nhan-luc-thanh-pho-ho-chi-minh-den-nam-2020-%E2%80%93-2025.html

	271. 
	 
	 
	4.7.03
	 
	Kế hoạch số 599/KH-LTT-TQHDN ngày 01/6/2018 về việc Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp” năm 2018; Kế hoạch số 1244/KH-LTT-QHDN ngày 16/10/2019 về việc Tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2019”; Kế hoạch số 1300A/KH-LTT-QHDN ngày 06/11/2020 về việc Tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2020.

	272. 
	 
	 
	 
	4.3.04
	Báo cáo kết quả ngày hội việc làm năm 2019-2020-2021

	273. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	274. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020
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	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	276. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	277. 
	 
	 
	4.8.01
	 
	Chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

	278. 
	 
	 
	4.8.02
	 
	Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

	279. 
	 
	 
	4.8.03
	 
	Thông báo về việc học Đại học vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	280. 
	 
	 
	4.8.04
	 
	Công văn cho phép liên kết đào tạo trình độ Đạo học vừa làm vừa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

	281. 
	 
	 
	4.8.05
	 
	Chương trình đào tạo trình độ Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

	
	 
	 
	 
	 
	 

	282. 
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	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	283. 
	 
	 
	4.9.01
	 
	Danh mục giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp

	284. 
	 
	 
	4.9.02
	 
	Bản in các giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp

	285. 
	 
	 
	4.9.03
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	286. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	287. 
	 
	 
	 
	2.1.01
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	
	 
	 
	 
	 
	 

	288. 
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	4.9.03
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	289. 
	 
	 
	4.10.01
	 
	Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	290. 
	 
	 
	4.10.02
	 
	Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	291. 
	 
	 
	4.10.03
	 
	Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	292. 
	 
	 
	 
	4.9.01
	Danh mục giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp

	293. 
	 
	 
	 
	4.9.02
	Bản in các giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp

	294. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	295. 
	 
	 
	4.10.04
	 
	Bản in các giáo trình ngành Điện công nghiệp có thay đổi

	296. 
	 
	 
	4.10.05
	 
	Phiếu thống kê kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
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	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	298. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	299. 
	 
	 
	 
	4.9.03
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	300. 
	 
	 
	 
	4.10.02
	Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	301. 
	 
	 
	 
	4.10.01
	Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	302. 
	 
	 
	 
	4.10.03
	Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử

	303. 
	 
	 
	 
	4.9.02
	Bản in các giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp

	304. 
	 
	 
	 
	4.9.01
	Danh mục giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp

	305. 
	 
	 
	4.11.01
	 
	Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo

	306. 
	 
	 
	4.11.02
	 
	Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo

	307. 
	 
	 
	 
	4.10.05
	Phiếu thống kê kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
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	4.11.01
	Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo

	309. 
	 
	 
	 
	4.11.02
	Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo

	310. 
	 
	 
	4.12.01
	 
	Danh sách cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến

	311. 
	 
	 
	 
	4.10.05
	Phiếu thống kê kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
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	5.1.01 
	 
	Hồ sơ hoàn công các công trình, hạng mục; Hình ảnh dãy nhà G khoa Điện - Điện tử

	313. 
	 
	 
	5.1.02
	 
	Bản vẽ các hạng mục công trình

	314. 
	 
	 
	5.1.03
	 
	Bảng tổng hợp diện tích các phòng học lý thuyết, phòng thực hành

	315. 
	 
	 
	5.1.04
	 
	Nội quy sử dụng máy, thiết bị; Nội qui xưởng thực hành

	316. 
	 
	 
	5.1.05
	 
	Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho các chương trình đào tạo; Dự trù kinh phí sửa chữa nhỏ và mua sắm thiết bị

	317. 
	 
	 
	5.1.06
	 
	Hồ sơ trạm biến áp

	318. 
	 
	 
	5.1.07
	 
	Hợp đồng cung cấp điện,  Hóa đơn tiền điện

	319. 
	 
	 
	5.1.08
	 
	Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước uống của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
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	5.2.01 
	 
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có theo từng phòng, xưởng thực hành khoa Điện – Điện tử

	321. 
	 
	 
	5.2.02
	 
	Danh mục thiết bị đào tạo ngành Điện công nghiệp

	322. 
	 
	 
	5.2.03
	 
	Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu ngành Điện công nghiệp

	323. 
	 
	 
	5.2.04
	 
	Danh mục thiết bị trang bị nghề Điện – Điện tử năm 2020, 2019, 2018

	324. 
	 
	 
	5.2.05
	 
	Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2020, 2019, 2018

	325. 
	 
	 
	5.2.06
	 
	Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

	326. 
	 
	 
	5.2.07
	 
	Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2018, 2019, 2020 của Ban kiểm tra nội bộ - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở

	327. 
	 
	 
	5.2.08
	 
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc
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	5.2.02
	Danh mục thiết bị đào tạo ngành Điện công nghiệp

	329. 
	 
	 
	 
	5.2.03
	Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu ngành Điện công nghiệp

	330. 
	 
	 
	 
	5.2.05
	Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2020, 2019, 2018

	331. 
	 
	 
	 
	1.2.04
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Điện - Điện tử năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

	332. 
	 
	 
	 
	2.2.01
	Thời khóa biểu học kỳ ngành Điện công nghiệp

	333. 
	 
	 
	5.3.01
	 
	Thống kê số lượng sinh viên tại các lớp ngành Điện công nghiệp

	334. 
	 
	 
	5.3.02
	 
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại khoa

	335. 
	 
	 
	5.3.03
	 
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, thực tập

	336. 
	 
	 
	 
	5.2.04
	Danh mục thiết bị trang bị nghề Điện – Điện tử năm 2020, 2019, 2018

	337. 
	 
	 
	5.3.04
	 
	Danh mục thiết bị - phòng Dự án Điện xanh;  

	338. 
	 
	 
	5.3.05
	 
	Hồ sơ nhận tài trợ thiết bị

	339. 
	 
	 
	5.3.06
	 
	Bảng kiểm kê tài sản hàng năm

	340. 
	 
	 
	 
	5.2.07
	Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2018, 2019, 2020 của Ban kiểm tra nội bộ - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở

	341. 
	 
	 
	 
	5.2.08
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc
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	5.4.01
	 
	Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo

	343. 
	 
	 
	 
	5.2.02
	Danh mục thiết bị đào tạo ngành Điện công nghiệp

	344. 
	 
	 
	5.4.02
	 
	Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy

	345. 
	 
	 
	5.4.03
	 
	Hồ sơ nạp khí CO2

	346. 
	 
	 
	5.4.04
	 
	Nội quy phòng, xưởng thực hành

	347. 
	 
	 
	5.4.05
	 
	Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo + Các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	348. 
	 
	 
	 
	5.3.02
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại khoa

	349. 
	 
	 
	5.4.06
	 
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường

	350. 
	 
	 
	5.4.07
	 
	Sổ bảo trì thiết bị

	351. 
	 
	 
	 
	5.3.03
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, thực tập

	352. 
	 
	 
	5.4.08
	 
	Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm học 2020 - 2021, 2019- 2020, 2018-2019

	353. 
	 
	 
	5.4.09
	 
	Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành

	354. 
	 
	 
	5.4.10
	 
	Quy định về việc sử dụng thiết bị phục vụ công tác giảng dạy – học tập

	355. 
	 
	 
	5.4.11
	 
	Biên bản kiểm kê tài sản tại Khoa Điện Điện tử

	356. 
	 
	 
	 
	5.2.05
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	Công văn đề xuất hỗ trợ sim Mobifone và gói cước data miễn phí
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	6.4.28
	 
	Báo cáo tổng kết chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh niên – Sinh viên năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020 - 2021
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	Thông báo kết quả thi đua công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên - Sinh viên năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020 - 2021
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	4.7.01
	Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019; Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29/7/2020) về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020; Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN ngày 08/03/2021 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021
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	7.1.01
	 
	Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động 3 năm

	492. 
	 
	 
	7.1.02
	 
	Phiếu khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp
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	7.1.03
	 
	Bảng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp 3 năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021
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	7
	2
	7.2.01
	 
	Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018;  Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp khóa 2017; Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021
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	Quyết định số 1546/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 17C1 và các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 1281/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2020 về việc công nhận đủ điểu kiệm tốt nghiệp sinh viên khóa 18C2 (B) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 10/2020. Quyết định số 14/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/01/2021 về việc công nhận  đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 18C1 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 01/2021
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	Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát học sinh sinh viên có việc làm năm 2020; Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021
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	523. 
	 
	 
	 
	7.5.03
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	Quyết định số 1546/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 17C1 và các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 1281/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2020 về việc công nhận đủ điểu kiệm tốt nghiệp sinh viên khóa 18C2 (B) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 10/2020. Quyết định số 14/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/01/2021 về việc công nhận  đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 18C1 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 01/2021
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	Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2020; Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021
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	Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019; Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29/7/2020) về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020; Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN ngày 08/03/2021 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021
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